
STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩm

1 Chanto ACE 20-50 1 945,000

2 Chanto ACM 25-250 2 782,000

3 Chanto ACM 25-300 2 890,000

4 Chanto AFMA20x220 4 719,000

5 Chanto DH 10-15 10 2,210,000

6 Chanto DH 10-20 4 2,210,000

7 Chanto DH 10-30 2 2,534,000

8 Chanto DH 16-20 2 2,336,000

XILANH

Xi lanh  ACM 25-330

Xi lanh  AFMA20x220

Xi lanh DH 10-15

Xi lanh DH 10-20

Xi lanh DH 10-30

Xi lanh DH 16-20

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI
(Áp dụng từ ngày 14/10/2015 cho đến khi hết hàng khuyến mãi)

Thiết Bị - Diễn Giải

Xi lanh  ACE 20-50

Xi lanh  ACM 25-250



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

9 Chanto DH 16-30 12 2,624,000

10 Chanto DH 16-40 1 2,516,000

11 Chanto DH 16-50 4 2,767,000

12 Chanto DE 20-75 15 2,692,000

13 Chanto DE 25-175 3 3,235,000

14 Chanto DXSM 16-100 1 1,507,000

15 Chanto
KHQ20+THF9B+ 

TD11046
8 2,573,000

16 Chanto 
KHZ16 - TH-F9B -

TD11046
1 1,749,000

17 Chanto MB 16-150 2 805,000

18 Chanto MB 16-175 2 805,000

19 Chanto MB 20-190 3 1,283,000

20 Chanto MB 20-220 15 1,241,000

Xi lanh DXSM 16-100

Xi lanh DH 16-30

Xi lanh DH 16-40

Xi lanh DH16-50

Xy lanh KHQ20+THF9B+ 

TD11046

Xi lanh KHZ16 - TH-F9B -2

(KHZ16 + 2 TH-F9B 

+ 2 TD11046)

Xi lanh MB 16-150 -TG-C73-2

Xi lanh MB 16-175 -TG-C73-2

Xi lanh MB 20-190

Xi lanh MB 20-220

Xi lanh DE 20-75

Xi lanh DE 25-175



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

21 Chanto MH-R-16 1 2,588,000

22 Chanto MSR 20-100 1 1,125,000

23 Chanto JUR 20-10 1 622,000

24 Chanto JUR 20-20 1 658,000

25 Chanto RA 16-180 TA-22 -2 1 2,131,000

26 Chanto  VSY5120-D24L 33 736,000

27 Chanto VSY520- M5 5 275,000

28 Chanto ZCCA-04-M5 10 105,000

29 Chanto ZCCA-06-M5 36 105,000

30 Chanto ZCCA-06-01 273 105,000

31 Chanto ZCCA-06-02 38 111,000

Xi lanh RA 16-180 TA-22 -2

 Đế VSY520- M5

Valve tiết lưu ZCCA-04-M5 

Valve tiết lưu  ZCCA-06-M5 

Valve tiết lưu ZCCA-06-01 

(M9.6)

Valve tiết lưu ZCCA-06-02 

(1/4'')

VAN

ĐẦU NỐI, VAN TIẾT LƯU, GIẢM CHẤN

 VSY5120-D24L

Xy lanh MH-R-16

Xy lanh MSR 20-100

Xi lanh JUR 20-10

Xi lanh JUR 20-20



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

32 Chanto ZCU-08 11 127,000

33 Chanto ZPC-04-01 9 42,000

34 Chanto ZPC-06-M5 538 55,000

35 Chanto ZPC-06-01 26 42,000

36 Chanto ZPC-06-02 80 42,000

37 Chanto ZPC-08-02 34 42,000

38 Chanto ZPC-10-02 16 42,000

39 Chanto ZPOC-06-M5 16 42,000

40 Chanto ZPE-06 16 46,000

41 Chanto ZPOC-06-01 18 42,000

42 Chanto  ZPLM-08-02 24 46,000

Fitting  ZPC-10-02(1/4'')

Fitting  ZPOC-06-M5

Đầu nối chữ ZPE-06

Fitting  ZPOC-06-01(1/8'')

Fitting ZPLM-08-02

Fitting ZPC-04-01

Fitting ZPC-06-M5  

Fitting  ZPC-06-01(1/8'')

Fitting  ZPC-06-02(1/4'')

Fitting  ZPC-08-02(1/4'')

Valve tiết lưu thẳng  ZCU-08



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

43 Chanto  ZPLM-06-01 46 55,000

44 Chanto ZPY-06 33 55,000

45 Chanto SV01B 38 42,000

46 Chanto SV02B 4 68,000

47 Chanto SU01 10 42,000

48 Chanto SU02 64 42,000

49 Chanto ST02 70 55,000

50 Chanto SA0806-1 10 572,000

51 Chanto SA0806-2 10 525,000

52 Chanto FC-1008T 31 248,000

53 Chanto TA-22 100 127,000

Giảm chấn SA0806-1

Giảm chấn SA0806-2

Floating Joint

Cảm biến TA-22

Chanto

Giảm thanh đồng SU02

Brass silencer ST02 (1/4'')

Fitting  ZPLM-06-01

Đầu nối chữ ZPY-06

Giảm ồn SV01B (1/8'')

Giảm ồn SV02B (1/4'')

Giảm thanh đồng SU01

CẢM BIẾN



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

54 Chanto TE-Y59A 2 127,000

55 Chanto TG-C73 75 127,000

56 Chanto UT-22 54 146,000

57 SMC BJ6-010 40 86,000

58 SMC CJ-L010 8 14,000

59 SMC CXSL6-10 2 2,272,000

60 SMC CXSM25-30 1 2,486,000

61 SMC D-A93 20 251,000

62 SMC ZZB02-01 10 749,000

63 Airtac RMT-25X250-S-0 1 5,018,000

64 Airtac
TN-10x10-SCS1-J-2

(sensor 2c)
1 842,000

65 Airtac MI20-175-S-CA-G 4 539,000

Manifold ZZB02-01 

Cảm biến TE-Y59A

Chanto

Cảm biến TG-C73

Chanto

Cảm biến UT-22

Chanto

Gá BJ6-010

Gá BJ6-010

Xi lanh CXSL6-10

Xilanh CXSM25-30 

Sensor D-A93

CYLINDER PUSHES 

Xi lanh MI20-175-S-CA-G

AIRTAC

SMC

Xi lanh RMT-25X250-S-0



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

66 Airtac

MI-20x375-S-CA-LB-G-M-

2

(sensor 2c)

1 1,175,000

67 Airtac CS1-S 16 86,000

67 Airtac CS1-J 3 86,000

68 Airtac CS1-M 30 173,000

69 Airtac PY4 2 23,000

70 Taiwan TS6-01 15 14,000

71 Airtac APE6 6 23,000

72 Airtac APY6 6 23,000

73 Airtac APC4-M5 7 23,000

74 Airtac APC6-M5 5 23,000

75 Airtac APC6-01 6 23,000

76 Airtac APC6-02 4 23,000

Fitting APC4-M5

Fitting APC6-M5

Fitting APC6-01

Fitting APC6-02

Đầu chia khí chữ Y: APY6

Xi lanh 

MI-20x375-S-CA-LB-G-

Cảm biến CS1-S

Cảm biến CS1-J

Cảm biến CS1-M

Đầu chia khí chữ Y: PY4

Fitting  TS6-01

Đầu chia khí chữ: APE6



STT Mã Hàng
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(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

77 Airtac APL6-01 10 23,000

78 Airtac APL6-02 7 23,000

79 EGH15SA1091H-31 20 567,000

80 Pisco VBH12-66P 18 650,000

81 Pisco VBH07-66P 1 441,000

82 Pisco VP4RS 50 113,000

83 Pisco VTA-W-SET 2 981,000

84 Keyence FS-V31 16 1,764,000

85 Keyence FU-35FA 14 554,000

86 FK-180SH-10400 26 567,000

87 Omron VX-5-1A2 8 37,000

88 Omron VX-55-1A3 10 48,000

Motor FK-180SH-10400

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình

Đầu thu phát

Co nối L  APL6-01

Co nối L  APL6-02

Bạc trượt 

EGH15SA1091H-31

Van  VBH12-66P

Van  VBH07-66P

Đầu hút: VP4RS

Tay hút: VTA-W-SET

Sensor

CÁC LOẠI KHÁC



STT Mã Hàng
SL

(Cái)

Đơn Giá

(VNĐ)
Hình sản phẩmThiết Bị - Diễn Giải

89 Omron Z15HW400 15 234,000

90 Misumi TBN60XL025 90 135,000

91 NB LM8 UU 18 221,000

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và 10% VAT.

- Giá trên chỉ áp dụng với hàng có sẵn trong kho, không áp dụng cho hàng đặt mới.

Công tắc hành trình 

Z15HW400

TBN60XL025

BELT

Linear Bushing LM8 UU


